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PHẨN I
HỆ THỐNG TOÀN VẪN HIỆP DỊNH TPP



TÓM TẮT H IỆ P  ĐỊNH Đ ố i TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

Vào ngày 4/10/2015, Bộ trướng của 1‘2 nước tham gia TPP gồm Ưc, Brunei 
Darussalam, Canada, Chile, N hật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, 
Mỹ, và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán với kết quá là một Hiệp định có nhừng 
tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bàng với mục tiêu thúc dây tăng trưởng kinh 
tế, hỗ trợ  tạo ra và duy trì việc làm; tăng cường đối mới, năng suất, và sức cạnh tranh; 
nâng cao mức sống; giảm đói nghèo ơ các nước ký kết; đồng thời thúc đấy quán lý hiệu 
quả, minh bạch, báo vệ người lao động, và bảo vệ môi trường. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc 
ký kết TPP với các tiêu chuấn cao mới cho thương mại và đầu tư tại khu vực Châu A -  
Thái Bình Dương sẽ là m ột bước gần hơn đèn mục tiêu cuối cùng là mớ cứa thương mại và 
hội nhập cho toàn khu vực.

NỘI DƯNG CHÍN H

Có năm đặc điểm chính đả làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thè ký
21, đật ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giái quyết các 
vấn đề của thời đại mới. Nhừng đậc điếm đó bao gổm:

1. Tiếp cân th i trường tcàn diên . TPP đã xóa bỏ hoặc giảm thuê quan và 
các rào cản phi thuế quan một cách đáng kê đối với mua bán hàng hóa và dịch vụ, 
bao trùm một m ảng lớn vế thương mại, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, và đầu tư nhằm 
tạo ra các cơ hội mới và lợi ích cho doanh nghiệp, công nhân, và người tiêu dùng cùa 
các nước ký kết.

2. Cách tiếp cân các cam kết khu vực. TPP hỗ trợ sự phát triển  sàn 
xuất, chuồi cung ứng, và thương mại liền mạch, tăng cường hiệu quá, tạo và hỗ trợ 
việc làm, nâng cao mức sống, tăng  cường các nỗ lực báo tồn, hỗ trợ hội nhập xuyên 
biên giới, cũng như mớ cứa th ị trương trong nước.

3. Giải quvết các thách thức thương mai mđi. TPP thúc đây sự đối mới, 
năng suất, và tính  cạnh tran h  nhờ vào việc xem xét giải quyết các vấn đề mới, 
trong đó có phá t triển  kinh tế  kỷ thuật số và vai trò cua các doanh nghiệp nha nước 
trong nền kinh tê toàn cầu.

4 . Thương mai toàn diên. TPP bao gồm các yếu tô mới nhầm đám bảo 
các nền kinh tê ở các mức độ phát triển  khác nhau và các doanh nghiệp có quy mò 
khác nhau đều có thế đ ạ t được lợi ích từ thương mại. Hiệp định bao gồm cam kết 
giúp đở các (loanh nghiệp vừa và nhỏ hiếu được Iỉiệp định, nắm bắt các cơ hội, và 
buộc chính quyền các nước tham  gia TPP phái chú V (lên những thách thức đậc thù 
của mình. Hiệp định cũng bao gồm nhừng cam kết cụ thê về phát triên và xây dựng 
năng lực thương mại đế đam báo rang tá t  cá các Bèn có thẻ tuân thú cam kôt trong 
Hiệp định và tận  dụng được những lợi ích.

5. Nến làng' hòi nhâu khu VƯC. TPP dược (linh hình như một non táng 
cho hội  n h ậ p  k i n h  tê  k h u  vực và  n h ắ m  (lên ca n h ữ n g  no n  k in h  tố  k h á c  t ro n g  khu  
vực Châu A -  Thái Bình Dương.
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Phạm  vi áp dụng

TPP bao gồm 30 chương về thương mại và các vấn dề liên quan (tôn thương mại, từ 
thương mại hàng hóa đến hái quan và trợ giúp thương mại; biện pháp vệ sinh dịch tẻ; rào 
cản kỳ thuật đối với thương mại; biện pháp phòng vệ thương mại; đầu tư; dịch vụ; thương 
mại điện tứ; mua sắm công; sớ hừu trí tuệ; lao động; mòi trường; các chương “ngang” nhàm 
mục đích đám bào TPP tận  dụng được các tiềm nAng về phát triên , nâng lực cạnh tranh, 
và sự toàn diện; giải quyết tranh chấp, các diều khoan ngoại lệ, và điều khoán thi hành.

Ngoài cập nhậ t các phương pháp truyền thống đối với vấn đề cua các hiệp định thương 
mại tự do trước đây, TPP còn đưa vào các vấn đề thương mại mới và các vấn đề xuyên suốt, 
bao gồm các vân đề liên quan đến Internet và nền kinh tế  kỹ thu ật số, sự tham gia cùa các 
doanh nghiệp nhà nước trong dầu tư vả thương mại quốc tế  , khá nAng cùa các doanh 
nghiệp nhỏ để tận  dụng lợi thê cùa các hiệp định thưưng mại, và các chủ dề khác.

TPP kết nối một nhóm gồm nhiều nước đa dạng về mẠt địa lý, ngôn ngừ và lịch sử, 
kích thước và mức độ p hát triển. T ất cá các nước ký kết TPP nhận thấy  rằng sự đa dạng là 
m ột tài sản đặc thù, nhưng cũng đòi hói sự hợp tác chạt chê, xây dựng năng lực cho các 
nước TPP kém phát triển  hơn, và phát triển nãng lực đế thực hiện  nhừng nghĩa vụ mới 
trong một số trường hợp trong thời gian chuyên tiếp đặc biệt và có cơ chế cho phép một số 
Bên thêm  thời gian.

ĐẶT RA CÁC QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI TRONG KHU v ự c

Dưới dây là tóm tắ t  của 30 chương trong TPP. Các báng biếu và phụ lục được dính 
kèm các chương của Hiệp định liên quan đến thương mạihàng hóa và dịch vụ , đầu tư, mua 
Bắm công, và tạm  nhập cánh cho doanh nhàn. Ngoài ra, chương về doanh nghiệp nhà nước
cũng bao gồm phụ lục về các quốc gia ngoại lệ cụ thế.

1. Quy d ịnh  chun g và các đ ịnh nghĩa

Nhiều Bồn ký k ế t TPP (sau đây gọi là Bên) hiện đã có các thỏa thuận với nhau. Các 
quy định ban đầu và định nghĩa chung trong chương này thừa nhận rằng  TPP có thể  tồn 
tại song song với các thóa thuận thương mại quốc tế  giữa các Bên, bao gồm Hiệp định 
WTO, các hiệp định song phương và khu vực. Chương này cũng cung cấp định nghĩa cũa các
thuật ngữ được sử dụng trong nhiều chương khác của Hiệp định.

2. Thương m ại h àn g  hóa

Các Bên đồng ý xoá bò và cắt giám thuè quan và các rào cản phi thuê quan dối với 
hàng hóa công nghiệp, xóa bò hoặc cắt giảm thuế quan và các chính sách hạn chế khác về 
hàng hoá nông nghiệp. Các tiếp cận ưu đãi được cung cấp thông qua TPP sẽ tăng  cường 
thương mại giừa các quốc gia TPP trong một thị trường gồm 800 triệu người và sê hỗ trợ 
việc làm  chất lượng cao trong tấ t  cá 12 nước thành viên. Hầu hế t việc loại bò thuế quan 
đôi hàng  công nghiệp sẽ được thực hiện ngay lập tức, mặc dù thuê đối với một sô sản 
phấm sẽ được loại bò theo một khung thời gian dái hơn như các Bên đã thòa thuận. Việc 
cắt giàm  thuê cụ thè theo thóa thuận cũa các Bén có trong lịch trìn h  bao gồm tấ t  cả các 
m ặt hàng. Các Bẽn sẽ công bố tấ t cả các sắc thuê và thông tin  khác liên quan đến thương 
mại hàng hóa đê đảm bão rằng các doanh nghiệp nhò và vừa cũng như các cõng ty lớn có 
thè tậ n  đụng lợi th ế  của TPP. Các Bên cùng đồng ý không áp dặt các vêu cầu bao gồm 
nhừng điêu kiện như tỷ lệ sản xuất cua địa phương do một số nước áp đặt mà các công tv



cần tuân thủ đế có lợi ích thuế quan. Ngoài ra, các Bên cũng đồng ý không áp  đ ặ t các hạn 
chê và thuê không đồng n hất của WTO đối với nhập khâu và xuất khấu , bao gồm cá hàn^r 
hóa tá i sản  xuất -  vốn sẽ thúc đấy việc tá i chê các bộ phận thành  các sản  phẩm  mới. Các 
Bên giữ nguyên các yêu cầu về nhập khẩu hoặc giấy phép xuất khẩu sê thông báo cho nhau 
về các thủ tục để tăng  tính  m inh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương

Các Bên sẽ loại bỏ hoặc cắt giảm thuế quan và chính sách hạn chê khác đối với các 
sản phẩm  nông nghiệp nhằm  mục đích tăng  cường thương mại nông nghiệp trong khu vực 
và tăng  cường an ninh lương thực. Ngoài loại trừ  hoặc cắt giảm thuế quan, các Bên đồng ý 
thúc đẩy cải cách chính sách, kể cả việc loại bỏ trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp, làm việc 
cùng nhau trong WTO để xây dựng quy định về doanh nghiệp xuất khẩu thương mại nhà 
nước , tín  dụng xuất khẩu, và giảm thời gian hạn chế xuất khẩu lương thực để cải th iện  an 
ninh lương thực trong khu vực. Các Bên cũng đã đồng ý tăng tính  m inh bạch và hợp tác 
trên  một sô hoạt động liên quan đến công nghệ sinh học nông nghiệp.

3. D ệt m ay

Các Bên đồng ý xoá bỏ thuế quan đối với hàng dệt và may mặc, các ngành công 
nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng  trưởng kinh tế  tại th ị trường của m ột số Bên. Hầu 
h ế t các sắc thuế  sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, mặc dù thuế đối với m ột số sản  phẩm  nhạy 
cảm sẽ đưực xóa bỏ trong khung thời gian dài hơn theo thỏa thuận của các Bên. Chương 
này cũng bao gồm các quy định cụ th ể  xuất xứ, trong đó có yêu cầu về việc sử dụng của các 
loại sợi và vải trong khu vực TPP nhằm  thúc đẩy chuỗi cung ứng và đầu tư vào lĩnh vực 
này trong khu vực nhờ cơ chế áp  dụng "danh sách ngắn các nhà cung cấp" cho phép việc sử 
dụng các loại sợi và vải n h ấ t định vốn không có sẵn trong khu vực. Ngoài ra, chương này 
cũng bao gồm các cam kết về hợp tác hải quan và thực th i để ngăn chặn tìn h  trạn g  trốn  
thuế, buôn lậu và gian lận, cũng như các biện pháp tự vệ đặc b iệt đối với ngành dệt để ứng 
phó với th iệ t hại nghiêm trọng hoặc đe dọa th iệ t hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp 
trong nước trong trường hợp nhập khẩu ồ ạt.

4. Quy tắ c  x u ấ t xứ

Để cung câ'p các quy tắc xuất xứ đơn giản, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực, và giúp 
đảm bảo rằng  các nước tham  gia TPP là những Bên hưởng lợi chính của Hiệp định chứ 
không phải các nước khác, 12 Bên dã n h â t trí về một bộ quy tắc xuất xứ để xác định liệu 
một hàng hóa cụ thể  có xuất xứ từ  TPP và do đó đủ điều kiện để nhận  được ưu đãi thuê 
quan TPP. Các quy tắc xuất xứ cụ th ể  được đính kèm với toàn văn Hiệp định. TPP có quy 
định về "tích lũy", cho nên nói chung, nguyên liệu đầu vào từ  một trong các các nước ký kế t 
được xem như nguyên vật liệu từ  m ột nước ký kê t khác nếu nguyên liệu đó được sử dụng để 
sản xuất ra một sản phẩm  tạ i bấ t kỳ nước ký kế t nào. Các Bên cùng đã đặ t ra  các quy tắc 
nhằm  đảm bảo doanh nghiệp có th ể  dễ dàng hoạt động trên  toàn khu vực TPP bằng cách 
tạo ra một hệ thống chung trong TPP cho phép hiển th ị và xác m inh hàng hoá sản xuất 
trong khu vực TPP đáp ứng các quy tắc xuất xứ. Nhà nhập khẩu sẽ có thể  yêu cầu áp dụng 
ưu đãi thuế quan, miền là họ có tà i liệu chứng m inh đủ điều kiện  áp dụng. Ngoài ra, 
chương này cũng cung cáp cho cơ quan có thẩm  quyền các thủ tục đế xác m inh các yêu cầu 
này m ột cách thích hợp.
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5. Hải quan và thuận lợi hóa thưưng mại

Nhằm bô sung cho các nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại khi gia nhập WTO , các 
Bên đã nhất trí về quy định tãng cường thuận lợi hóa thương mại, nâng cao tính  minh 
bạch trong thú tục hải quan, và đảm bảo sự chính trực của cơ quan hái quan. Nhừng quy 
định này sè giúp các doanh nghiệp thuộc TPP, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
bằng cách khuyên khích việc đơn giản hóa thủ tục hải quan và thú tục tại biên giới, và 
thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực. Các Bên đã n hất trí về các nguyên tắc minh bạch, bao 
gồm xuất bản quy định pháp luật về hải quan của mình, ban hành quy định về giải phóng 
hàng mà không có nhừng trì hoãn không cần thiết, và quy định về khế ước hoặc 'thanh 
toán bắt buộc’ nếu cơ quan nơi hải quan vần chưa có quyết định về sô tiền thuê hoặc phí 
còn nợ. Các Bên đồng ý về quy tắc xác định trước trị giá hải quan và các vấn đề khác có 
thể  giúp doanh nghiệp lớn nhỏ có thể  dự đoán trước trong thương mại. Các Bên cũng đồng 
ý với các quy định về xử phạt trong lĩnh vực hải quan nhằn đảm bảo các chế tài được thực 
hiện một cách công bằng và m inh bạch. Do tầm  quan trọng của vận chuyển nhanh đối với 
các ngành kinh doanh bao gồm cả các công ty nhỏ và vừa, các nước TPP đã đồng V thực 
hiện thủ tục hải quan rú t gọn cho các lô hàng nhanh. Để giúp phòng chống buôn lậu và 
trốn  thuế, các Bên đồng ý cung cấp thông tin khi được yêu cầu đế giúp đờ nhau thực thi 
pháp luật hải quan tương ứng của mình.

6. B iện  pháp vệ sinh d ịch  tễ  (VSDT)

Khi xây dựng các quy định về VSDT, các Bên đã nêu mối quan tâm  chung trong việc 
bảo đảm sự m inh bạch, quy tắc không phân biệt đối xử dựa trên  khoa học, và tá i khẳng 
định quyền của các nước đối với việc bảo vệ con người và động thực vật ở nước mình. TPP 
được xây dựng dựa trên  các quy tắc VSDT của WTO để xác định và quản lý rủi ro sao cho 
không có hạn chế thương mại quá mức cần th iết. Các Bên đồng ý cho phép công chúng 
đóng góp ý kiến về các biện pháp VSDT được đề xuất trong quá trình  ra quyết định của 
mình, và để đảm bảo thương nhân hiểu các quy tắc mà họ cần tuân thủ. Các Dên đồng ý 
rằng  các chương trình  nhập khẩu được xây dựng dựa trên  các rủi ro liên quan đến nhập 
khẩu, và việc kiểm tra ở khâu nhập khẩu được thực hiện mà không có những trì hoãn 
không cần th iết. Các Bên cũng n h ấ t trí rằng các biện pháp khẩn cấp cần th iế t để bảo vệ 
con người, động vậ t có thể được áp dụng với điều kiện nước thực hiện phải thông báo cho 
tấ t  cả các Bên còn lại. Một nước khi áp dụng một biện pháp khẩn cấp sè rà soát cơ sở 
khoa học của biện pháp đó trong vòng sáu tháng và công bố kết quả cho các Bên khác theo 
yêu cầu. Ngoài ra, các Bên cam kết cải thiện việc trao đổi thông tin liên quan đến các yêu 
cầu về tương đương hoặc khu vực hóa các yêu cầu và thúc đẩy kiểm toán dựa trên  các hệ 
thống để đánh giá tính hiệu quả về kiếm soát quy định của nước xuất khâu. Trong nỗ lực 
nhanh chóng giải quyết các vấn đề VSDT phát sinh, các nước đả n hấ t trí th iế t lập một cơ 
chế tham  vấn giữa các chính phủ.

7. Rào cản  kỳ thu ật đố i với thương m ại (RCKTTM)

Trong quá trìn h  xảy dựng các quy định về RCKTTM, các Bên đã nhất trí về nguyên 
Ác m inh bạch và không phân biệt đối xử trong việc phát triển các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
tỹ thuật, và quy trình  đánh giá sự phù hợp, đồng thời vẫn cho phép các Bên theo đuổi 
những mục tiêu chính đáng của mình. Các Bên đồng ý hợp tác đê đảm báo rằng các tiêu 
:huẩn, quy chuẩn kỹ thuật này không tạo ra các rào cản không cần th iế t đối với thương
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mại. Nham giam chi phi cho các doanh nghiệp TPP. ílẠc biệt là các doanh nghiệp nhó, các 
Hèn dồng V với các quy (lịnh tạo thuận lợi chí) việc chãp nhận các kẽt CỊuá cua quy trình 
đánh giá sự phù hợp từ các tố chức đánh giá sự phù hựp cùa các nước TPP khác, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các công ty tiếp  cận các thị trường TPP. Theo TPP, các Bên phái cho 
p h é p  c òng  c h ú n g  d ó n g  góp  V k i ế n  về các t iêu  c h u án ,  quy  c h u ẩ n  kỳ  th u ậ t ,  và  c ác  th ú  tục  
đánh giá sự phù hợp (lưưc đề xuất đế thông báo cho các quy trình  quán lý cúa m ình và đảm 
báo thương nhân hiêu các quy định mà họ sè cần phái tuân th ủ . Các Bên cũng sè đảm bảo 
một khoang thời gian hợp lý giừa thời điếm công bò các quy chuân kỳ thuật và quy trình 
đánh giá sự phù hợp và thời điểm có hiệu lực cua các quy chuẩn, quy trình  này đê doanh 
nghiệp có đủ thời gian đê đáp ứng nhừng yêu cầu mới. Ngoài ra, TPP có đính kèm các phụ 
lục liên quan đến quy định về nhừng ngành cụ thê đê thúc đây cách tiếp  cận pháp lý chung 
trên  toàn khu vực TPP. Các ngành này gồm mỹ phẩm, th iế t bị y tế, dược phẩm, các sản 
phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, rượu và thức uống chưng cất, công thức độc 
quyền cho các loại thực phẩm đóng gói sẵn và phụ gia thực phẩm, và các sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ.

8. B iện  pháp ph òn g  vệ thương m ại

Chương về biện pháp phòng vệ thúc đấy tính minh bạch và quy trình  chuẩn trong 
thủ tục tố  tụng về phòng vệ thương mại thông qua việc công nhận các quy trình  tố t nhấ t 
mà không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ các Bên trong khuôn khô WTO. Chương 
này quy định m ột cơ chê tự vệ chuyển tiếp cho phép một Bên áp dụng một biện pháp tự vệ 
chuyến tiếp  trong một khoảng thời gian nhất định khi nhập khẩu tăng  do cắt giảm thuế 
quan theo TPP gây th iệ t hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp trong nước. Những biện 
pháp này có th ể  được duy trì đến hai năm và có thê gia hạn một lần thêm  một năm, nhưng 
phải dần dần tự  do hóa nếu kéo dài hơn một năm. Các Bên áp dụng các biện pháp phòng 
vệ phải tuân  thủ yêu cầu về thông báo và tham  vấn. Chương này cùng đưa ra các quy định 
yêu cầu m ột Bên áp dụng biện pháp tự vệ chuyến tiếp bồi thường theo thỏa thuận. Các Bên 
chí được phep ap dụng một trong những biện pháp bảo vệ được TPP cho phổp đôi vnri cùng 
một sản phẩm  tạ i một thời điểm. Các Bên không được áp dụng một biện pháp tự vệ 
chuyển tiếp  đối với b ấ t kỳ sản phẩm  nào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan TPP, và có 
thế loại trừ  các sản phẩm TPP ra khỏi một biện pháp phòng vệ trong khuôn khố WTO nếu 
các sản phẩm  nhập khâu đó không phải lả nguyên nhân gây ra th iệ t hại nghiêm trọng 
hoặc có nguy cơ gây th iệ t hại nghiêm trọng.

9. Đ ầu tư

Đối với việc th iế t lập các quy tắc trong lình vực đầu tư, các nước tham  gia hiệp định 
TPP phải ban hành  các chính sách đầu tư và các biện pháp bảo hộ trên  cơ sở không phân 
biệt đối xử, đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong việc báo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, các nước 
thành viên cùng phái bảo đảm các chính phu thành viên sè đạt được các mục tiêu chính 
sách công theo đúng qui định. Hiệp định TPP quy định các nguyên tắc báo hộ đầu tư cơ 
bàn tương tự như các nguyên tắc trong các hiệp định liên quan đến đầu tư khác, bao gồm 
nguyên tắc đối xứ quôc gia; đối xứ tối huệ quôc; chuấn mực ứng xứ tối thiêu trong đầu tư 
phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tê; nghiêm cấm các hành vi thu hỏi tài san 
không phục vụ cho mục đích công, không đám háo (lúng trình  tự, thu tục quy định hoặc 
không thực hiện bồi thường; nghiêm cấm nhửng yêu cầu về thực hiện như yêu cầu về hàm 
lượng nội địa hay nội (lịa hóa cõng nghệ: tự do chuyên giao nguồn vòn thực hiện (tầu tư phù
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